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1. DOANH NGHIỆP NÀO PHẢI XIN GIẤY PHÉP LẬP CƠ SỞ BÁN LẺ

ĐIỀU KIỆN VÀ HỒ SƠ XIN GIẤY PHÉP
LẬP CƠ SỞ BÁN LẺ THỨ NHẤT 

Theo quy định của Luật Đầu tư 2020, Luật Thương mại 2005, và các văn bản
hướng dẫn liên quan, hoạt động bán lẻ tại Việt Nam là một ngành nghề kinh
doanh có điều kiện đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Cụ thể,
theo Nghị định 09/2018/NĐ-CP, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài khi
muốn lập cơ sở bán lẻ đầu tiên tại Việt Nam phải xin Giấy phép lập cơ sở bán
lẻ từ cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. Việc cấp phép này nhằm đảm
bảo sự kiểm soát của Chính phủ đối với hoạt động bán lẻ, bảo vệ quyền lợi của
người tiêu dùng và tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh. 

Theo quy định, doanh nghiệp có thực hiện một cách tiếp để bán hàng đến tay
người tiêu dùng cuối cùng thông qua hình thức cửa hàng cụ thể thì doanh
nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đó phải thực hiện thủ tục cần thiết để xin
cấp giấy phép lập cơ sở bán lẻ. Điều này là khác biệt với các doanh nghiệp
100% vốn Việt Nam theo đó các doanh nghiệp Việt Nam khi hoạt động bán lẻ
trực tiếp chỉ cần đăng ký mở địa điểm kinh doanh cho hoạt động bán hàng và
đây là một thủ tục hành chính rất đơn giản. Tuy nhiên với doanh nghiệp có vốn
nước ngoài, không phụ thuộc vào tỉ lệ vốn, thì việc xin giấy phép lập cơ sở bán
lẻ là bắt buộc. Chính vì vậy khi một doanh nghiệp nước ngoài muốn mua lại
một doanh nghiệp có nhiều cửa hàng bán lẻ tại Việt Nam với mục tiêu cuối
cùng sau M&A là vận hành tiếp chuỗi cửa hàng đi kèm thì sẽ cần phải đánh giá
lại tính chất khả thi của việc xin cấp phép cũng như chi phí đi kèm. 

Ví dụ: Một công ty liên doanh giữa nhà đầu tư Hàn Quốc và doanh nghiệp Việt
Nam (trong đó nhà đầu tư Hàn Quốc sở hữu 40% vốn) muốn mở một cửa hàng
bán lẻ tại Hà Nội. Mặc dù công ty này vẫn có phần vốn của nhà đầu tư Việt
Nam, nhưng do có yếu tố nước ngoài, doanh nghiệp vẫn phải xin Giấy phép
lập cơ sở bán lẻ. 

Lưu ý rằng, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã có cơ sở bán lẻ nhưng
muốn mở thêm điểm bán lẻ mới thì Theo Nghị định 09/2018/NĐ-CP, sau khi có
cơ sở bán lẻ đầu tiên, nếu doanh nghiệp muốn mở thêm cơ sở thứ hai trở đi,
phải thực hiện thủ tục xin phép theo cơ chế kiểm tra nhu cầu kinh tế (ENT -
Economic Needs Test). ENT là một quy trình đánh giá xem cửa hàng bán lẻ
mới có ảnh hưởng đến thị trường nội địa, cạnh tranh hay không. 
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2. ĐIỀU KIỆN LẬP CƠ SỞ BÁN LẺ THỨ NHẤT

Có năng lực tài chính, để thuyết phục được cơ quan có thẩm quyền trong việc
phê duyệt hồ sơ xin lập cơ sở bán lẻ thứ nhất thì doanh nghiệp đầu tiên phải
chứng minh được năng lực tài chính của doanh nghiệp. Năng lực tài chính ở
đây sẽ được hiểu là năng lực vận hành một cơ sở bán lẻ, theo đó doanh nghiệp
sẽ cần có bảng kế hoạch chi tiết về các khoản đầu tư, nguồn vốn, các khoản
chi phí cần có để vận hành, doanh thu dự kiến … 

Không nợ thuế, theo đó khi nộp hồ sơ xin cấp Giấy phép, doanh nghiệp sẽ cần
cung cấp tài liệu để chứng minh việc doanh nghiệp không đang nợ thuế cũng
như xem xét đến mức độ tuân thủ quy định pháp luật về thuế trong quá trình
vận hành.  

Năng lực kinh nghiệp của doanh nghiệp, đây được xem là yếu tố bổ trợ thêm
trong hồ sơ xin cấp phép, theo đó với những doanh nghiệp mà đã có kinh
nghiệm trong việc vận hành chuỗi bán lẻ thì sẽ là lợi thế trong quá trình thẩm
định hồ sơ, lưu ý rằng đây chỉ là yếu tố cộng thêm để tăng tính thuyết phục hồ
sơ mà không phải là yếu tố bắt buộc.  

Điều kiện về địa điểm và diện tích cơ sở bán lẻ, khác với doanh nghiệp trong
nước , theo đó với nhóm doanh nghiệp có vốn nước ngoài khi lập cơ sở bản lẻ
thì việc phù hợp quy hoạch địa điểm được xem là yếu tố bắt buộc. Theo đó cơ
quan cấp phép sẽ dựa vào quy hoạch thương mại của mỗi khu vực, mật độ,
mức độ ảnh hưởng đến các cửa hàng, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp
Việt Nam trước khi phê duyệt. Thông thường việc đặt địa điểm bán lẻ tại các
khu thương mại sẽ dễ dàng được phê duyệt hơn bởi vì bản chất khu thương
mại đó đã là một quy hoạch thương mại, và việc đặt điểm kinh doanh tại trung
tâm thương mại không làm ảnh hưởng nhiều đến hoạt động kinh doanh xung
quanh. 

Trong trường hợp cửa hàng bán lẻ không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí được
miễn kiểm tra nhu cầu kinh tế (ENT), doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
bắt buộc phải trải qua quy trình thẩm định ENT trước khi được cấp giấy phép
hoạt động. 

Các tiêu chí ENT: Khi đánh giá nhu cầu kinh tế của một cơ sở bán lẻ mới, cơ
quan có thẩm quyền – thường là Sở Công Thương, có thể phối hợp với Bộ Công
Thương – sẽ xem xét các yếu tố quan trọng theo quy định tại khoản 2 Điều 23
Nghị định 09/2018/NĐ-CP. Những tiêu chí này bao gồm: 

Phạm vi tác động của cơ sở bán lẻ trong khu vực: Cơ quan quản lý sẽ xem
xét tình hình thị trường tại địa bàn dự kiến mở cửa hàng, bao gồm mật độ
dân số, khả năng chi tiêu và nhu cầu của người tiêu dùng mà cửa hàng có
thể đáp ứng. 
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Tình trạng hiện hữu của hệ thống bán lẻ trong khu vực: Số lượng cửa hàng
đang hoạt động trong phạm vi địa lý liên quan sẽ được đánh giá để xác
định mức độ cạnh tranh, cũng như nguy cơ dư thừa nguồn cung. 
Ảnh hưởng đến thị trường bán lẻ truyền thống: Việc mở một cửa hàng mới
có thể tạo ra sự thay đổi đáng kể đối với các cửa hàng, chợ truyền thống
hoặc hệ thống siêu thị địa phương. Do đó, ENT sẽ kiểm tra xem liệu sự xuất
hiện của doanh nghiệp FDI có gây mất cân đối thị trường hay không. 
Tác động đến cơ sở hạ tầng và các yếu tố an toàn: Mật độ giao thông, vệ
sinh môi trường, các yêu cầu về phòng cháy chữa cháy tại khu vực cửa
hàng mới cũng sẽ được xem xét nhằm đảm bảo hoạt động của doanh
nghiệp không ảnh hưởng tiêu cực đến cộng đồng xung quanh. 
Đóng góp của doanh nghiệp vào nền kinh tế địa phương: Ngoài các yếu tố
tác động đến thị trường, việc mở cửa hàng mới còn được đánh giá dựa trên
lợi ích kinh tế mang lại, chẳng hạn như tạo thêm việc làm, thúc đẩy tiêu
dùng hiện đại, tăng thu ngân sách địa phương thông qua các khoản thuế.

 
Quá trình kiểm tra ENT là một bước quan trọng nhằm đảm bảo sự phát triển
hài hòa của hệ thống bán lẻ, tránh tình trạng dư thừa nguồn cung và duy trì sự
ổn định của thị trường nội địa.

3. HỒ SƠ CẤP GIẤY PHÉP LẬP CƠ SỞ BÁN LẺ

Việc lập cơ sở bán lẻ tại Việt Nam đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước
ngoài (FDI) yêu cầu một bộ hồ sơ hoàn chỉnh theo quy định tại Điều 27 Nghị
định 09/2018/NĐ-CP. Hồ sơ này không chỉ cung cấp thông tin cơ bản về doanh
nghiệp mà còn đóng vai trò quan trọng trong quá trình thẩm định khả năng
kinh doanh, tài chính và sự phù hợp với quy hoạch phát triển thương mại tại
địa phương. Dưới đây là các thành phần chính của hồ sơ xin cấp Giấy phép lập
cơ sở bán lẻ: 

Đơn đề nghị cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ 

Doanh nghiệp cần nộp Đơn đề nghị cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ theo Mẫu
số 04 tại Phụ lục đính kèm Nghị định 09/2018/NĐ-CP. Đây là văn bản chính
thức thể hiện yêu cầu của doanh nghiệp đối với cơ quan cấp phép, trong đó
cung cấp thông tin cơ bản về doanh nghiệp và cơ sở bán lẻ dự kiến mở. 

Bản giải trình chi tiết về dự án lập cơ sở bán lẻ 

Bản giải trình là tài liệu quan trọng nhất trong hồ sơ xin cấp Giấy phép lập cơ
sở bán lẻ. Đây là nội dung giúp cơ quan chức năng đánh giá tính hợp lý và khả
thi của dự án bán lẻ, bao gồm các yếu tố sau: 
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Địa điểm lập cơ sở bán lẻ, Doanh nghiệp cần cung cấp thông tin chi tiết về
địa điểm dự kiến mở cửa hàng, bao gồm: Địa chỉ chính xác của cơ sở bán lẻ;
Mô tả tổng quan về khu vực: Bao gồm các đặc điểm kinh tế - xã hội của
khu vực, các cơ sở thương mại lân cận, lưu lượng giao thông và đặc điểm
dân cư; Giải trình sự phù hợp với quy hoạch thương mại: Pháp luật yêu cầu
địa điểm lập cơ sở bán lẻ phải phù hợp với quy hoạch phát triển thương
mại của địa phương. Do đó, doanh nghiệp cần cung cấp thông tin chứng
minh vị trí này tuân thủ các quy định quy hoạch và không ảnh hưởng đến
các chính sách phát triển thương mại của địa phương; Tài liệu pháp lý về
địa điểm: Doanh nghiệp cần nộp kèm hợp đồng thuê mặt bằng hoặc thỏa
thuận thuê địa điểm, sơ đồ vị trí cửa hàng và giấy tờ liên quan đến quyền sử
dụng địa điểm bán lẻ. 
Kế hoạch kinh doanh tại cơ sở bán lẻ, đây là phần giúp cơ quan cấp phép
đánh giá mô hình kinh doanh và tiềm năng phát triển của cửa hàng. Nội
dung kế hoạch cần bao gồm: Mô hình kinh doanh: Mô tả hình thức hoạt
động của cửa hàng (siêu thị, cửa hàng tiện lợi, showroom, trung tâm phân
phối...). Chiến lược phát triển thị trường: Doanh nghiệp cần trình bày kế
hoạch mở rộng khách hàng, các kênh phân phối và phương thức tiếp cận
thị trường. Nhu cầu về lao động: Kế hoạch tuyển dụng nhân sự, tỷ lệ lao
động trong nước – lao động nước ngoài (nếu có). Đánh giá tác động kinh tế
- xã hội: Doanh nghiệp cần phân tích lợi ích mà cửa hàng mang lại cho địa
phương, bao gồm tạo việc làm, đóng góp ngân sách nhà nước, thúc đẩy thị
trường bán lẻ và nâng cao chất lượng dịch vụ cho người tiêu dùng. 

Kế hoạch tài chính cho dự án bán lẻ, kế hoạch tài chính là yếu tố quan trọng
để đảm bảo rằng doanh nghiệp có đủ năng lực tài chính để vận hành cơ sở
bán lẻ. Nội dung bao gồm: Báo cáo tài chính: Nếu doanh nghiệp đã hoạt động
tại Việt Nam từ 01 năm trở lên, cần nộp báo cáo tài chính đã kiểm toán của
năm gần nhất, nếu doanh nghiệp mới thành lập, cần cung cấp tài liệu chứng
minh nguồn vốn đầu tư. Phân tích dòng tiền và khả năng huy động vốn:
Doanh nghiệp phải giải trình về nguồn vốn hiện có, phương án huy động vốn
và khả năng tài chính đảm bảo hoạt động kinh doanh ổn định. Tài liệu tài
chính đính kèm: Báo cáo ngân hàng, hồ sơ vay vốn (nếu có), chứng từ góp vốn
của nhà đầu tư. 

Chứng nhận không nợ thuế quá hạn, doanh nghiệp cần cung cấp tài liệu xác
nhận từ cơ quan thuế để chứng minh rằng mình không có nợ thuế quá hạn.
Đây là điều kiện bắt buộc nhằm đảm bảo rằng doanh nghiệp có trách nhiệm
pháp lý rõ ràng và tuân thủ nghĩa vụ thuế tại Việt Nam. 

Bản sao các giấy tờ pháp lý của doanh nghiệp, doanh nghiệp cần cung cấp
bản sao hợp lệ của các tài liệu pháp lý sau: Giấy chứng nhận đăng ký doanh
nghiệp (ERC) – Chứng minh tư cách pháp nhân của doanh nghiệp tại Việt
Nam. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (IRC) (nếu có) – Đối với các dự án có yêu
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cầu cấp phép đầu tư riêng. Giấy phép kinh doanh (Trading License). 

Lưu ý quan trọng khi chuẩn bị hồ sơ là tất cả tài liệu nộp phải là bản sao hợp
lệ, có dấu xác nhận của cơ quan chức năng hoặc công chứng theo quy định.
Các tài liệu bằng tiếng nước ngoài cần được dịch sang tiếng Việt và công
chứng bởi tổ chức có thẩm quyền. 

Chuẩn bị đầy đủ theo yêu cầu của Sở Công Thương: Hồ sơ cần được chuẩn bị
đầy đủ ngay từ đầu để tránh mất thời gian bổ sung và làm chậm quá trình cấp
phép. Mặc dù luật quy định các giấy tờ cần thiết, từng Sở Công Thương địa
phương có thể yêu cầu thêm tài liệu bổ sung, vì vậy doanh nghiệp nên kiểm
tra trước với cơ quan cấp phép địa phương trước khi nộp hồ sơ. 

Hồ sơ xin cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ không chỉ đơn thuần là thủ tục hành
chính mà còn là công cụ để doanh nghiệp chứng minh năng lực tài chính, kế
hoạch kinh doanh bền vững và sự phù hợp với quy hoạch thương mại tại Việt
Nam. Việc chuẩn bị hồ sơ cẩn thận, đầy đủ và chính xác ngay từ đầu sẽ giúp
doanh nghiệp rút ngắn thời gian xét duyệt và nhanh chóng triển khai hoạt
động kinh doanh. 

Bài viết ghi nhận thông tin chung có giá trị tham khảo, trường hợp bạn
mong muốn nhận ý kiến pháp lý liên quan đến các vấn đề mà bạn đang
vướng mắc, bạn vui lòng liên hệ với Luật sư của chúng tôi theo email
info@cdlaf.vn. 
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